
Toán Ng. ngữ
Ngữ 
văn

Môn 
chuyên Toán Ng. ngữ Ngữ văn

Môn 
chuyên Kết quả Trường trúng tuyển

NV
Trúng
tuyển

1 130001 NGUYỄN STEFFI BÌNH          AN 8.60 8.90 8.00 4.70 4.70 34.90 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a

THPT Phan Ngọc
Hiển

3 130018 TRẦN HUỲNH                          ANH 7.90 6.75 6.75 4.00 1.00 6.75 6.75 29.40 Đậu THPT An Khánh 3
Đậu THPT Phan Ngọc
Đậu Hiển
Đậu THPT Chuyên Lý Tự
Đậu Trọng
Đậu THPT Chuyên Lý Tự
Đậu Trọng
Đậu THPT Thực hành sư
Đậu phạm - ÐHCT

8 130061 NGUYỄN TRẦN GIA               BẢO 9.25 7.55 7.50 3.70 3.70 31.70 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a
Đậu THPT Chuyên Lý Tự
Đậu Trọng

10 130085 NGUYỄN LÊ NGỌC                 CHÂU 7.35 6.75 7.50 2.35 7.35 6.75 7.50 26.30 Đậu THPT Nguyễn Việt Dũng 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TP. CẦN THƠ
HỘI ÐỒNG TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG 

NĂM HỌC: 2024-2025

7.25 3.75

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng

4.25

5 130029 HUỲNH MINH                          ANH 4.65 6.95 6.25 5.25 5.15

33.80 Đậu 2a

4 130020 NGUYỄN LÊ KIM                    ANH 6.15 5.45 7.50 4.00 4.00 27.10 2a

2 130013 PHAN TUẤN                             AN 9.00 9.05

1

6 130038 ÐINH QUỲNH                          ANH 7.85 7.65 7.50 4.23

34.25

1

9.05 9.30 8.00 4.55 2a

5.00 33.00

28.85

4.55 35.45

1

7 130050 ÐINH BẢO TRÂM                    ANH

7.75 4.53 1.009 130077 LÂM TẤN                                  CANG 8.10 7.90 5.25
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11 130086 NGUYỄN NGỌC TRÂN CHÂU 6.35 8.95 7.00 3.00 6.85 7.00 28.80 Đậu THPT Nguyễn Việt Hồng 3

THPT Phan Ngọc
Hiển
THPT Phan Ngọc
Hiển

14 130131 TRƯONG NGỌC ÐIỀN 6.60 9.05 7.00 1.00 6.85 9.50 7.00 23.35 Hỏng

15 130144 TRẦN BẢO HÂN 9.30 9.50 7.75 4.50 4.50 35.55 THPT Thốt Nốt 2a

16 130149 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 7.60 6.15 6.00 3.00 7.60 6.15 6.00 25.75
THPT Thực hành sư
phạm - ÐHCT
THPT Chuyên Lý Tự
Trọng
THPT Nguyễn Việt Hồng
Dũng
THPT Lưu Hữu
Phước

21 130221 ÐÀO TUẤN KHANG 5.85 4.60 6.00 1.50 4.60 6.00 1.50 19.45 Hỏng
22 130231 NGUYỄN QUANG KHÁNH 9.50 8.75 8.50 4.00 4.00 34.75 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a

THPT Thực hành sư
phạm - ÐHCT

24 130262 HUỲNH NGỌC THIÊN KIM 9.25 9.70 8.00 4.40 4.40 35.75 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

2a

13

Đậu

STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng

6.90 9.60 6.25 4.45 6.25 4.45 31.65 Đậu

18 130178 TRẦN QUANG HUÂN 8.90 8.90 7.25 4.25

130123 HUỲNH LÊ GIA ÐẠT 9.10 8.50 7.50 4.10

5.00 35.05 Đậu 1

17 130177 NGUYỄN VIỆT

4.10 33.30 Đậu 2a

12 130119 NGUYỄN MINH ÐĂNG

4.55 35.00 Đậu 2a

HUY 9.30 9.40 7.50 3.75

HOÀNG 8.80 9.85 7.25 4.55

3.75 33.70 Đậu 2a

20 130199 LÊ TRƯỜNG MINH HUY 8.80 7.55 6.75 4.25 4.50 32.10 Đậu 2a

19 130194 NGUYỄN GIA

9.55 6.25 7.00 27.60 Đậu 2a23 130253 TRANG ANH KIỆT 9.30 6.10 6.25 2.40
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25 130268 NGUYỄN HUỲNH PHƯONG  LAM 9.50 8.85 6.25 4.50 4.50 33.60 Đậu THPT Nguyễn Việt Dũng 2a

26 130276 ÐẶNG THANH                         LIÊM 9.50 9.25 7.50 4.25 1.00 5.00 36.25 Đậu THPT Chuyên Lý Tự 
Trọng 1

27 130280 NGUYỄN PHẠM GIA              LINH 7.60 3.95 7.25 6.25 3.95 31.30 Đậu THPT Trần Ðại Nghĩa 2a

28 130299 NGUYỄN THANH THIÊN       LONG 8.35 7.65 6.50 3.85 3.85 30.20 Đậu THPT Nguyễn Việt Hồng 2a

29 130321 KHA NGUYỄN HÀ                   MY 6.75 9.70 8.25 4.40 1.00 4.40 0.50 34.00 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

30 130323 NGUYỄN NGỌC KIỀU            MY 7.25 7.65 7.00 4.23 7.25 7.65 7.00 5.10 32.10 Đậu THPT Trung An 2a

31 130336 TRẦN KIM                                NGÂN 7.40 8.75 7.50 3.30 3.30 30.25 Đậu THPT Lưu Hữu Phước 2a

32 130342 TÔN ÐÔNG                               NGHI 5.55 7.90 8.75 4.25 1.00 4.25 0.50 31.20 Đậu THPT Lưu Hữu Phước 2a

33 130349 KIM GIA                                    NGHỊ 9.00 9.85 7.50 4.80 4.80 35.95 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

34 130376 ÐÀO NGUYỄN THANH          NGỌC 5.70 5.25 6.25 4.00 6.50 4.00 25.45 Hỏng

35 130384 TÔ TRẦN KHÔI                        NGUYÊN 9.30 9.30 4.50 5.20 4.50 33.50 Hỏng

36 130389 TRẦN NGUYỄN THẢO           NGUYÊN 8.85 9.10 6.75 4.25 4.25 33.20 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a

37 130405 TRẦN KHÁNH                          NHƯ 9.50 9.10 8.50 4.05 4.50 36.10 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

38 130410 NGUYỄN HOÀNG                    OANH 9.50 8.65 7.75 3.25 3.25 32.40 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng
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39 130413 BÙI ÐỨC PHÁT 5.30 4.00 6.25 4.00 5.30 4.00 6.25 4.00 23.55 Hỏng

40 130423 NGUYỄN VĨNH PHÁT 7.55 9.05 7.75 4.65 4.65 33.65 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a
THPT Thực hành sư
phạm - ÐHCT

42 130462 NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯONG 7.55 8.35 8.25 4.00 4.50 33.15 Đậu THPT Bùi Hữu Nghĩa 2a
THPT Thực hành sư
phạm - ÐHCT
THPT Thực hành sư
phạm - ÐHCT
THPT Nguyễn Việt
Dũng

46 130486 TRẦN BẢO QUYÊN 8.55 6.75 6.50 2.50 8.80 7.00 6.50 27.30 Hỏng
47 130512 NGUYỄN NGÔ ÐÌNH THẮNG 7.40 7.25 7.00 4.00 7.65 7.25 7.00 4.00 29.90 Đậu THPT Trần Ðại Nghĩa 3

THPT Nguyễn Việt
Hồng

49 130523 NGUYỄN HÀ BÁCH THẢO 7.50 4.80 5.00 5.00 4.80 5.00 5.00 27.30 Đậu THPT Bình Thủy 4

50 130531 TẠ LẠC THI 8.00 9.85 8.00 4.65 4.65 35.15 Đậu THPT Châu Văn Liêm 2a

51 130539 TRẦN LÊ PHƯỚC THỊNH 8.35 9.65 6.00 4.20 8.60 6.00 4.20 32.65 Đậu THPT Trần Ðại Nghĩa 3
THPT Phan Ngọc
Hiển

53 130545 HUỲNH DUY SON THỌ 7.45 8.15 6.00 3.50 6.00 3.50 28.60 Hỏng

54 130559 HUỲNH NGỌC MINH THƯ 6.90 8.50 7.00 4.15 7.00 4.15 30.70 Đậu THPT An Khánh 2a

55 130568 NGUYỄN VŨ THUẬN 9.25 7.85 6.25 2.75 9.25 6.25 28.85 Đậu THPT Phan Ngọc Hiển 3

56 130573 PHAN AN THY 8.55 9.85 6.75 4.70 4.70 34.55 Đậu THPT Châu Văn Liêm 2a
57 130582 BÙI THỦY TIÊN 8.75 7.40 6.50 3.79 9.00 7.40 6.50 4.54 31.98 Hỏng

58 130592 NGUYỄN THẢO TRÂM 6.80 4.20 6.00 7.00 6.80 4.20 6.50 31.50 Đậu THPT Phan Ngọc Hiển 2a

59 130595 NGUYỄN BẢO TRÂN 9.50 9.75 6.25 4.00 4.00 0.50 34.00 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

60 130634 LA TRUNG TUẤN 5.40 7.05 5.25 0.65 5.40 7.50 5.25 19.45 Hỏng

61 130637 NGUYỄN ÐẠI TÙNG 8.30 9.80 7.50 4.55 4.55 34.70 Đậu THPT Lưu Hữu Phước 2a

62 130659 TRẦN THỊ KIỀU VI 9.50 8.70 7.50 4.55 4.55 34.80 Đậu THPT Nguyễn Việt Hồng 2b

STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng

7.45 10.00 7.75 3.65 3.65

44 130476 NGUYỄN HUỲNH QUANG 7.45 9.25 6.75 4.35 7.95 9.25

32.50 Đậu 2a

43 130471 NGUYỄN ÐỨC QUÂN 9.30 9.70 8.00 4.50 4.50 36.00 Đậu 2a

41 130450 NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Đậu 2a

45 130484 TRẦN CÔNG QUÝ 8.80 7.20 5.50 1.95 5.50 25.40 Đậu 4

4.70

7.25 4.35 33.15

4.70 33.80 Đậu 2a

52 130540 BÙI DƯONG THẾ THỊNH 8.05 6.15 6.75 4.45 6.15 6.75 4.45 29.85 Đậu 2a

48 130516 VÕ NGỌC ÐAN THANH 7.65 8.75 8.00
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STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng

63 130666 HỒ QUANG VINH 9.50 9.50 8.00 4.25 4.25 35.50 Đậu THPT Thực hành sư 
phạm - ÐHCT 2a

64 130683 LÊ NGUYỄN QUỲNH VY 9.50 9.05 8.00 5.27 5.27 37.09 Đậu THPT Chuyên Lý Tự 
Trọng 1

65 130692 TRẦN NGUYỄN TUYẾT VY 9.50 9.10 8.50 3.75 3.75 34.60 Hỏng

66 130693 LÊ XUÂN VY 8.35 9.70 7.75 4.75 4.75 35.30 Đậu THPT Thới Long 2a

67 130698 THÁI HOÀNG NHƯ Ý 4.80 5.75 5.50 1.25 1.00 4.80 5.75 5.50 18.55 Hỏng



Toán Ng. ngữ
Ngữ 
văn

Môn 
chuyên Toán Ng. ngữ Ngữ văn

Môn 
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68 130705 HUỲNH KHẢ                            HÂN 9.50 8.20 7.50 4.20 4.20 33.60 Đậu THPT Nguyễn Việt Hồng 2a

STT SBD Họ và tên thí sinh

Ðiểm trước phúc khảo

Ðiểm 
ƯT

Kết quả phúc khảo

Ðiểm phúc khảo
Ðiểm 
ƯT

Ðiểm xét 
tuyển Kết quả xét nguyện vọng

Danh sách này sau phúc khảo có 56 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng, 6 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, 41 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2a, 1 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2b, 6 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 3, 2 
thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 4, 0 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 5

Cần Thơ, Cần thơ, ngày 03 tháng 07 năm 2024
DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

Cần Thơ, Cần thơ, ngày 03 tháng 07 năm 2024
CHỦ TỊCH HộI ÐỒNG

Nguyễn Mạnh Hùng

GIÁM ÐỐC

Trần Thanh Bình
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